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MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Họ và tên thí sinh: …………………………………………. 
Số báo danh: …………………………………………………… 
PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Trong nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, chủ thể đóng vai trò quản lí toàn bộ nền kinh tế là chủ thể nào dưới đây? 

 
A. Chủ thể trung gian. 

B. Chủ thể nhà nước. 

 
C. Chủ thể phân phối. 

D. Chủ thể sản xuất. 

Câu 2: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây thể hiện rõ nhất đặc điểm tính quyền lực bắt buộc chung của pháp luật? 

 
A. Sử dụng pháp luật 

B. Thi hành pháp luật 

 
C. tuân thủ pháp luật 

D. Áp dụng pháp luật 

Câu 3: Một trong những giải pháp để giải quyết vấn đề thất nghiệp ở nước ta hiện nay đó là nhà nước cần có chính sách phù hợp để 

A. hoàn thiện thể chế về thị trường lao động. 

B. hạn chế xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài. 

C. hoàn thiện quy mô doanh nghiệp nhà nước. 

D. chia đều nguồn thu nhập của người lao động. 

Câu 4: Anh T có năng lực lập kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức nguồn lực, phối hợp công việc nhịp nhàng để đội ngũ nhân lực phát huy hết hiệu quả, tính sáng tạo trong kinh doanh, nhận định trên nói về phẩm chất năng lực nào dưới đây? 


A. Năng lực nắm bắt cơ hội. 
B. Năng lực tổ chức, lãnh đạo. 

C. Năng lực phân tích, sáng tạo. 
D. Năng lực trách nhiệm xã hội. 
Câu 5: Để góp phần đảm bảo quyền bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, Uỷ ban thường vụ Quốc hội cần thực hiện biện pháp nào sau đây?  
 
A. Qui định tỉ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội. 

 
B. Giảm tiêu chuẩn ứng cử đối với đại biểu là nữ.  

 
C. Nâng cao yêu cầu về trình độ chuyên môn. 

 
D. Trao danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.  

Câu 6: Trong hội nghị tổng kết cuối năm, một số người dân xã S đã yêu cầu kế toán xã giải trình về khoản thu, chi quỹ "Đền ơn đáp nghĩa". Người dân xã S đã thực hiện đúng quyền dân chủ nào dưới đây? 


A. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 
B. Tự do ngôn luận. 


C. Chủ động kiểm toán ngân sách quốc gia. 
D. Độc lập phán quyết. 

Câu 7: Tiêu chí nào dưới đây không phải là chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng kinh tế?  

A. Tổng thu nhập quốc dân. 

 
B. Tổng doanh số bán hàng. 

 
C. Tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người. 

 
D. Tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người. 

Câu 8: Vào năm 2015, ông T được tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội với số vốn ban đầu là 20 triệu đồng. Ông đã sử dụng số tiền được vay để mua bò giống. Đến năm 2022, từ hai con bò, đàn bò của gia đình ông đã tăng số lượng lên thành 10 con. Nhờ đó, đời sống của gia đình ông được cải thiện đáng kể. Thông tin trên đề cập đến nội dung của chính sách an sinh xã hội nào dưới đây? 

 
A. Chính sách việc làm, thu nhập và giảm nghèo. 

 
B. Chính sách bảo hiểm xã hội. 

 
C. Chính sách trợ giúp xã hội. 

 
D. Chính sách về dịch vụ xã hội cơ bản. 

Câu 9: Anh K kí hợp đồng thuê nhà của bà M trong thời hạn 5 năm để mở cửa hàng thời trang nam. Được sự đồng ý của bà M, anh K đã cải tạo mặt bằng ngôi nhà cho phù hợp với việc kinh doanh. Sau 2 năm thuê, do kinh doanh thua lỗ anh K đã chuyển nhượng lại cửa hàng cho chị V và đồng ý cho chị V sửa chữa, cải tạo ngôi nhà theo ý của mình sau khi thông qua bà M. Trong trường hợp này, anh K đã sử dụng đúng quyền năng cụ thể nào sau đây về tài sản? 


A. Quyền định đoạt. 

B. Khai thác tài sản. 


C. Sở hữu tài sản. 

D. Quyền chiếm hữu. 

Câu 10: Là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty là nội dung của khái niệm nào sau đây? 

A. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên. 

B. Công ty tư nhân. 

C. Công ty hợp danh. 

D. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 

Câu 11: Về mặt kinh tế, Hiến pháp 2013 khẳng định các tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là 


A. đại diện chủ sở hữu. 

B. người sản xuất kinh doanh. 

C. người có nhu cầu sử dụng. 
D. người kinh doanh hợp pháp. 
Câu 12: Phát biểu nào dưới đây sai khi nói về sử dụng pháp luật? 

 
A. Mọi cá nhân, tổ chức đều có quyền sử dụng pháp luật 

 
B. Khi công dân thực hiện nghĩa vụ của mình là đã sử dụng pháp luật 

 
C. Thực hiện tự do ngôn luận đúng luật cũng là sử dụng pháp luật. 

 
D. Công dân sử dụng pháp luật khi làm từ thiện giúp đỡ trẻ em vùng cao. 

Câu 13: Theo quy định của pháp luật, người khiếu nại có quyền yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan đang lưu giữ, quản lý thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, trong thời gian bao nhiêu ngày sau đây phải cung cấp những thông tin tài liệu đó cho mình để giao nộp cho người giải quyết khiếu nại? 


A. 5 ngày. 
B. 6 ngày. 
C. 7 ngày. 
D. 14 ngày. 
Câu 14: Trong mối quan hệ giữa thị trường việc làm và thị trường lao động, khi khả năng cung ứng lao động lớn hơn khả năng tạo việc làm sẽ dẫn đến hiện tượng nào dưới đây trong xã hội gia tăng? 


A. Lạm phát. 
B. Thất nghiệp. 
C. Cạnh tranh. 
D. Khủng hoảng. 
Câu 15: Nhận định nào dưới đây là đúng khi lí giải về cạnh tranh giữa người mua và người bán trên thị trường để hình thành giá cả thị trường? 

A. Người mua luôn chấp nhận mức giá do người bán đề xuất. 

B. Người bán luôn chấp nhận mức giá do người mua trả. 

C. Người mua luôn muốn mua rẻ, người bán luôn muốn bán đắt. 

D. Nhà nước ấn định mức giá phù hợp với người bán và người mua.
Đọc thông tin và trả lời các câu 16, 17: 

Thời gian gần đây, những thảm họa môi trường và hậu quả tiêu cực về xã hội do các doanh nghiệp gây ra, cùng với những yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế, quốc tế đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải nỗ lực hơn trong việc thực hiện trách nhiệm đối với xã hội. Nhiều doanh nghiêp đã áp dụng các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh, chủ động đổi mới công nghệ, chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng sản xuất xanh, tham gia hỗ trợ các chương trình bảo vệ môi trường,… Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn tích cực tham gia các hoạt động “ Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội. Theo Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, trong hơn 2 năm (năm 2020 – tháng 6/ 2022) Ủy ban đã tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và thực hiện an sinh xã hội được trên 19.313 tỉ đồng, trong đó Quỹ “ Vì người nghèo” 4 cấp vận động được trên 3. 865 tỉ đồng, vận động các doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ chương trình an sinh xã hội trực tiếp các địa phương trên 15.448 tỉ đồng. 

(Dữ liệu trên trang thông tin Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, ngày 26/10/2022) 
Câu 16: Việc các doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội là thể hiện trách nhiệm xã hội nào dưới đây của doanh nghiệp? 

A. Trách nhiệm kinh tế. 

B. Trách nhiệm pháp lý. 


C. Trách nhiệm nhân văn. 
D. Trách nhiệm địa phương. 
Câu 17: Việc làm nào sau đây của doanh nghiệp không thuộc trách nhiệm kinh tế của doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất, kinh doanh? 

A. Cung cấp các sản phẩm có chất lượng cao. 

B. Ủng hộ chương trình an sinh xã hội. 

C. Chủ động đổi mới công nghệ. 

D. Tham gia hỗ trợ các chương trình bảo vệ môi trường. 

Câu 18: Quá trình xác định, theo dõi và tối ưu hóa các nguồn thu nhập để đảm bảo tài chính gia đình được gọi là 

 
A. quản lí thu chi trong gia đình. 
B. quản lí hoạt động kinh tế.  

C. quản lí thu nhập trong gia đình. 
D. quản lí hoạt động tiêu dùng. 
Câu 19: Việc cân đối các khoản thu và chi nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất, tinh thần của các thành viên sao cho phù hợp với các nguồn thu nhập của gia đình gọi là gì? 

 
A. Quản lí thu, chi đối nội. 
B. Quản lí thu, chi nội bộ.   

C. Quản lí thu, chi trong gia đình. 
D. Quản lí thu, chi đối ngoại. 
Câu 20: Mọi công dân trong độ tuổi quy định có nghĩa vụ hoc tập để thực hiện phổ cập giáo dục và hoàn thành giáo dục bắt buộc. Theo Luật Giáo dục 2019, bậc học nào sau đây là giáo dục bắt buộc?  

A. Giáo dục tiểu học. 

B. Giáo dục trung học cơ sở.  

C. Giáo dục trung học phổ thông. 
D. Giáo dục mầm non. 

Câu 21: Điều 182 – Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) qui định: Người đang có vợ, có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà biết rõ là đang có chồng, có vợ làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn thì bị 

 
A. phạt tù từ 6 tháng đến 01 năm. 
B. phạt tù từ 03 tháng đến 03 năm.  

C. phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm. 
D. phạt tù từ 12 tháng đến 24 tháng. 
Câu 22: Việt Nam - Trung Quốc có chung đường biên giới nên Việt Nam dành ưu đãi cho hàng hoá Trung Quốc qua đường biên giới và Trung Quốc dành cho Việt Nam trong mối quan hệ mậu dịch đường biên với định mức thuế khi mang hàng hoá qua biên giới là 500.000/ngày/người. Các quốc gia không có chung đường biên giới với Việt Nam không được hưởng ưu đãi này. Trong trường hợp này, Việt Nam - Trung Quốc đã thực hiện đúng nguyên tắc cơ bản nào sau đây của Tổ chức Thương mại thế giới? 

 
A. Nguyên tắc ưu đãi dành cho các nước phát triển. 

 
B. Nguyên tắc tuân thủ hợp đồng đã giao kết. 

 
C. Nguyên tắc thương mại không phân biệt đối xử. 

 
D. Nguyên tắc thiện chí và trung thực. 

Đọc thông tin và trả lời các câu 23, 24: 

Trong những tuần qua, các cuộc giao tranh giữa phong trào Hezbollah (tổ chức chính trị-vũ trang của người Liban theo đạo Hồi dòng Shi'a được thành lập vào năm 1982 nhằm phản ứng trước sự kiện Israel xâm lược Liban) và quân đội Israel đã leo thang ở mức chưa từng có. Ngoài các cuộc không kích và tấn công bằng tên lừa, Hezbollah đã cáo buộc Cơ quan Tình báo Israel (Mossad) đứng sau chiến dịch ám sát hàng lọat các thủ lĩnh cấp cao, kích nổ máy nhắn tin và bộ đàm của các thành viên trong nhóm, khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương. Sau đó, làn sóng không kích và tấn công trả đũa bằng tên lửa đã diễn ra.  
(Theo báo Quân đội nhân dân, ngày 4/10/2024) 
Câu 23: Thông tin trên cho thấy cuộc đấu tranh của phong trào Hezbollah bằng vũ trang là  

A. vi phạm nghiêm trọng pháp luật quốc tế. 
B. không vi phạm pháp luật quốc tế.  

C. vi phạm nguyên tắc tận tâm, thiện chí. 
D. không can thiệp vào nội bộ quốc gia. 
Câu 24: Đối tượng của hợp đồng thương mại quốc tế phải là 

 
A. động sản. 

B. bất động sản. 

 
C. thương nhân nước ngoài. 
D. Tổ chức kinh tế. 

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Đọc thông tin sau: 

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đối với người lao động. Tính đến hết năm 2023, Trung tâm đã tiếp nhận 7.894 hồ sơ đề nghị hưởng chính sách BHTN (có 5.384 hồ sơ qua dịch vụ công). Trong đó, 7.786 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng với số tổng số tiền chi trả hơn 142 tỷ đồng; mức hưởng trợ cấp thất nghiệp bình quân hơn 3,2 triệu đồng/tháng. Tất cả người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ BHTN trực tiếp tại trung tâm được tư vấn việc làm, tư vấn học nghề theo quy định. Năm 2023, có 200 người được hỗ trợ học nghề, với tổng số tiền hỗ hơn 980 triệu đồng.  

(Nguồn https://baohatinh.vn/chi-tra-tro-cap-that-nghiep-hon-142-ty-dong-cho-nguoi-lao-dong-post259811.html) 

a) Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được quyền đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp. 
b) Có 2.510 hồ sơ không gửi qua dịch vụ công sẽ được nhận mức trợ cấp thất nghiệp cao hơn. 
c) Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Tĩnh là chủ thể trung gian trong thị trường lao động. 
d) Bảo hiểm thất nghiệp là chính sách quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội của nước ta.  

Câu 2. Đọc thông tin sau: 
Bà H mở cửa hàng kinh doanh có đăng kí kinh doanh 8 loại mặt hàng và đóng thuế đầy đủ. Nhận thấy như cầu về một số mặt hàng mới đang tăng, bà H đã bí mật nhập một số hàng hóa về bán mà không đăng ký kinh doanh bổ sung cũng như không khai báo với cơ quan thuế. Trong một lần kiểm tra đột xuất, cơ quan thuế đã phát hiện và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và buộc bổ sung thông tin và khai báo với cơ quan thuế. 

a) Bà H vi phạm quyền của công dân về thuế. 

b) Bà H là chủ thể trung gian trong nền kinh tế. 

c) Việc xử phạt bà H trong lĩnh vực thuế thể hiện vai trò quản lý nền kinh tế của chủ thể nhà nước. 

d) Ngoài một số loại thuế theo quy định, bà H phải nộp thuế môn bài.  

Câu 3. Đọc thông tin sau: 

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, năm 2024, các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong các khu công nghiệp của tỉnh tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá. Nhiều doanh nghiệp FDI đang tiếp tục đầu tư mở rộng và có nhu  cầu tuyển lao động, quý I năm nay có 13 doanh nghiệp thông báo tuyển dụng hơn 13 nghìn người lao động (gồm cả lao động có trình độ và tay nghề cao), người lao động khi được nhận vào làm  việc sẽ được hưởng thu nhập (theo thỏa thuận và vị trí việc làm của từng doanh nghiệp); được ký  hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm ngay trong tháng thử việc;...ngoài lương cơ bản nhiều doanh  nghiệp còn hỗ trợ công nhân tiền ăn, nhà ở, đi lại, tiền thưởng chuyên cần và phụ cấp thâm niên.  Qua kiểm tra của cơ quan chức năng trên địa bàn có doanh nghiệp H do ông V làm chủ đã xảy ra sai phạm là sau khi kết thúc 2 tháng thử việc, ông V liên tục đưa ra nhiều lí do khác nhau để trì hoãn việc kí hợp đồng và đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định của pháp luật. Đồng thời, ông V cũng không đầu tư trang bị bảo hộ lao động cho các công nhân làm việc trong xưởng sản xuất để đảm bảo an toàn và sức khoẻ cho họ. 

a) Doanh nghiệp V không đầu tư trang bị bảo hộ lao động cho các công nhân làm việc trong xưởng sản xuất để tiết kiệm chi phí là thể hiện trách nhiệm kinh tế. 

b) Các doanh nghiệp FDI ở Bắc Giang được hưởng chế độ đãi ngộ đặc biệt, không phải thực hiện chế độ đạo đức và nhân văn của doanh nghiệp. 

c) Các doanh nghiệp FDI ở Bắc Giang không thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

d) Doanh nghiệp V đã không thực hiện đúng trách nhiệm pháp lí và trách nhiệm đạo đức của doanh nghiệp. 

Câu 4. Đọc thông tin sau: 

Có 4 chiếc tàu thuỷ nước ngoài là tàu N, X, Y, Z, đi vào vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trong đó tàu X là tàu quân sự, Z là tàu đánh bắt hải sản, tàu N và tàu Y là tàu dân sự. Tàu N đi vào vùng lãnh hải Việt Nam, sau đó tàu N đi tiếp vào vùng nội thuỷ của nước ta, tàu Y thì đi qua không gây hại trong vùng lãnh hải, cả hai tàu chỉ thông báo nhưng không xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam. Tàu Z đánh bắt hải sản tại vùng biển cách đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) khoảng 10 hải lý trong lãnh hải Việt Nam. Tàu X Tàu công vụ của nước ngoài neo đậu tại nơi trú đậu của Việt Nam ở bên ngoài nội thủy nhưng không phải theo thỏa thuận giữa các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam với quốc gia mà tàu X đang mang cờ. 
a) Tàu N và Tàu Y đi vào vùng lãnh hải và nội thuỷ Việt Nam theo nguyên tắc đi qua không gây hại nên chỉ cần thông báo không không cần xin phép các cơ quan chức năng của Việt Nam.  
b) Tàu X là tàu quân sự theo quy định của Công ước Luật biển năm 1982 và Luật biển Việt Nam sẽ được đi vào vùng nội thuỷ của quốc gia Việt Nam mà không cần xin phép.  

c) Tàu Z nước ngoài đánh bắt hải sản trong lãnh hải Việt Nam khi chưa được cho phép là vi phạm Công ước Luật biển năm 1982 và Luật Biển Việt Nam.  

d) Trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa quốc gia ven biển có quyền nghiên cứu khoa học và gìn giữ môi trường biển.  

……………………... HẾT …………………….
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 
- Giám thị không giải thích gì thêm.
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
BẢNG ĐÁP ÁN

	1.B
	2.D
	3.A
	4.B
	5.A
	6.A
	7.B
	8.A

	9.A
	10.D
	11.A
	12.B
	13.C
	14.B
	15.C
	16.C

	17.B
	18.A
	19.C
	20.A
	21.C
	22.C
	23.B
	24.A


PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. 
	Phương án
	Trả lời
	Giải thích

	a)
	Đ
	Người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp có quyền đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, điều này đã được thực hiện tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Tĩnh.

	b)
	S
	Thông tin chỉ nêu rằng có tổng cộng 5.384 hồ sơ gửi qua dịch vụ công, nhưng không có thông tin nào cho biết những hồ sơ này sẽ nhận mức trợ cấp thất nghiệp cao hơn. Mức trợ cấp thất nghiệp bình quân cho tất cả các người lao động là hơn 3,2 triệu đồng/tháng, không phân biệt hồ sơ gửi qua dịch vụ công hay không.

	c)
	Đ
	Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Tĩnh thực hiện các chức năng trung gian, chẳng hạn như tiếp nhận hồ sơ, tư vấn việc làm và học nghề cho người lao động, hỗ trợ họ tiếp cận các chính sách bảo hiểm thất nghiệp, điều này cho thấy trung tâm này đóng vai trò là chủ thể trung gian trong thị trường lao động.

	d)
	Đ
	Bảo hiểm thất nghiệp là một phần quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam, nhằm hỗ trợ người lao động gặp khó khăn trong thời gian mất việc, giúp họ ổn định cuộc sống và tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp mới.


Câu 2. 
	Phương án
	Trả lời
	Giải thích

	a)
	Đ
	Bà H vi phạm nghĩa vụ của công dân trong việc kê khai nộp thuế, ngoài 8 loại mặt hàng đã đăng kí và nộp thuế, bà H phải kê khai và nộp thuế các loại mặt hàng mới kinh doanh.

	b)
	Đ
	Vì bà thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa nên Bà H là chủ thể trung gian trong nền kinh tế.

	c)
	Đ
	Việc xử phạt bà H trong lĩnh vực thuế là chức năng của nhà nước để quản lý xã hội.

	d)
	Đ
	Nộp thuế môn bài là khoản thuế bắt buộc đối với các chủ thể là hộ kinh  doanh.


Câu 3. 
	Phương án
	Trả lời
	Giải thích

	a)
	S
	Các doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm kinh tế thông qua việc tiết kiệm chi phí sản xuất, tạo lợi nhuận làm lợi cho doanh nghiệp và người lao động, không phải bằng cách cắt giảm bảo hộ lao động.

	b)
	S
	 Các doanh nghiệp FDI được tạo điều kiện để đầu tư tại Việt Nam, họ đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp như: ngoài lương cơ bản nhiều doanh nghiệp còn hỗ trợ công nhân tiền ăn, nhà ở, đi lại, tiền thưởng chuyên cần và phụ cấp thâm niên

	c)
	S
	Mọi doanh nghiệp đều hoạt động trên cơ sở của pháp luật, đều phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

	d)
	Đ
	Đảm bảo quyền lợi cho người lao động vừa là trách nhiệm pháp lí, vừa là trách nhiệm đạo đức, trong đó có quyền lợi về việc kí hợp đồng và đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.


Câu 4. 
	Phương án
	Trả lời
	Giải thích

	a)
	S
	Tàu N và Tàu Y đi vào vùng lãnh hải và nội thuỷ Việt Nam theo nguyên tắc đi qua không gây hại nên chỉ cần thông báo không không cần xin phép các cơ quan chức năng của Việt Nam. 

	b)
	S
	Thông tin chỉ nêu rằng có tổng cộng 5.384 hồ sơ gửi qua dịch vụ công, nhưng không có thông tin nào cho biết những hồ sơ này sẽ nhận mức trợ cấp thất nghiệp cao hơn. Mức trợ cấp thất nghiệp bình quân cho tất cả các người lao động là hơn 3,2 triệu đồng/tháng, không phân biệt hồ sơ gửi qua dịch vụ công hay không.

	c)
	Đ
	Tàu Z nước ngoài đánh bắt hải sản trong lãnh hải Việt Nam khi chưa được cho phép là vi phạm Công ước Luật biển năm 1982 và Luật Biển Việt Nam. 

	d)
	Đ
	Trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa quốc gia ven biển có quyền nghiên cứu khoa học và gìn giữ môi trường biển. 


……………………... HẾT …………………….
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 
- Giám thị không giải thích gì thêm. 
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